	BỘ TƯ PHÁP
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 565/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024


 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để t/h);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VP (CCHC-KSTTHC (Ngân)).
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thanh Tịnh


 
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	Stt
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Cấp giải quyết
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 TTHC: 01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp Tỉnh, 01 TTHC cấp Xã)
	I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 TTHC: 01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp Tỉnh, 01 TTHC cấp Xã)
	I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 TTHC: 01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp Tỉnh, 01 TTHC cấp Xã)
	I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 TTHC: 01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp Tỉnh, 01 TTHC cấp Xã)
	I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 TTHC: 01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp Tỉnh, 01 TTHC cấp Xã)
	I. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 TTHC: 01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp Tỉnh, 01 TTHC cấp Xã)

	1.
	1.003198
	Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi
	Nuôi con nuôi
	Cấp Trung ương
	 

	2.
	2.002349
	Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
	Nuôi con nuôi
	Cấp Tỉnh
	 

	3.
	2.001255
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	Nuôi con nuôi
	Cấp Xã
	 

	II. Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm (06 TTHC: 06 TTHC cấp Trung ương)
	II. Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm (06 TTHC: 06 TTHC cấp Trung ương)
	II. Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm (06 TTHC: 06 TTHC cấp Trung ương)
	II. Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm (06 TTHC: 06 TTHC cấp Trung ương)
	II. Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm (06 TTHC: 06 TTHC cấp Trung ương)
	II. Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm (06 TTHC: 06 TTHC cấp Trung ương)

	4.
	1.011435
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản
	Cấp Trung ương
	 

	5.
	1.011436
	Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản
	Cấp Trung ương
	 

	6.
	1.011437
	Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản
	Cấp Trung ương
	 

	7.
	1.011438
	Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), là cây hằng năm, công trình tạm
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản
	Cấp Trung ương
	 

	8.
	1.011439
	Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản
	Cấp Trung ương
	 

	9.
	1.011440
	Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản
	Cấp Trung ương
	 

	III. Lĩnh vực Hộ tịch (02 TTHC thực hiện ở cả Trung ương và địa phương: 02 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp Tỉnh, 02 TTHC cấp Huyện, 02 TTHC cấp Xã)
	III. Lĩnh vực Hộ tịch (02 TTHC thực hiện ở cả Trung ương và địa phương: 02 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp Tỉnh, 02 TTHC cấp Huyện, 02 TTHC cấp Xã)
	III. Lĩnh vực Hộ tịch (02 TTHC thực hiện ở cả Trung ương và địa phương: 02 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp Tỉnh, 02 TTHC cấp Huyện, 02 TTHC cấp Xã)
	III. Lĩnh vực Hộ tịch (02 TTHC thực hiện ở cả Trung ương và địa phương: 02 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp Tỉnh, 02 TTHC cấp Huyện, 02 TTHC cấp Xã)
	III. Lĩnh vực Hộ tịch (02 TTHC thực hiện ở cả Trung ương và địa phương: 02 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp Tỉnh, 02 TTHC cấp Huyện, 02 TTHC cấp Xã)
	III. Lĩnh vực Hộ tịch (02 TTHC thực hiện ở cả Trung ương và địa phương: 02 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp Tỉnh, 02 TTHC cấp Huyện, 02 TTHC cấp Xã)

	10.
	2.000635
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	Hộ tịch
	Cấp Trung ương; Cấp Tỉnh; Cấp Huyện; Cấp Xã
	 

	11.
	2.002516
	Xác nhận thông tin hộ tịch
	Hộ tịch
	Cấp Trung ương; Cấp Tỉnh; Cấp Huyện; Cấp Xã
	 

	IV. Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (02 TTHC: 02 TTHC cấp Trung ương)
	IV. Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (02 TTHC: 02 TTHC cấp Trung ương)
	IV. Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (02 TTHC: 02 TTHC cấp Trung ương)
	IV. Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (02 TTHC: 02 TTHC cấp Trung ương)
	IV. Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (02 TTHC: 02 TTHC cấp Trung ương)
	IV. Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (02 TTHC: 02 TTHC cấp Trung ương)

	12.
	1.005464
	Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Cấp Trung ương
	 

	13.
	3.000024
	Đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Cấp Trung ương
	 

	V. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 03 TTHC cấp Tỉnh)
	V. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 03 TTHC cấp Tỉnh)
	V. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 03 TTHC cấp Tỉnh)
	V. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 03 TTHC cấp Tỉnh)
	V. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 03 TTHC cấp Tỉnh)
	V. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 03 TTHC cấp Tỉnh)

	14.
	2.000467
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)
	Lý lịch tư pháp
	Cấp Trung ương
	 

	15.
	2.000512
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)
	Lý lịch tư pháp
	Cấp Trung ương
	 

	16.
	2.000448
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam hoặc công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú
	Lý lịch tư pháp
	Cấp Trung ương
	 

	17.
	2.000488
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
	Lý lịch tư pháp
	Cấp Tỉnh
	 

	18.
	2.001417
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
	Lý lịch tư pháp
	Cấp Tỉnh
	 

	19.
	2.000505
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
	Lý lịch tư pháp
	Cấp Tỉnh
	 

	VI. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 04 TTHC cấp Tỉnh)
	VI. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 04 TTHC cấp Tỉnh)
	VI. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 04 TTHC cấp Tỉnh)
	VI. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 04 TTHC cấp Tỉnh)
	VI. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 04 TTHC cấp Tỉnh)
	VI. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (06 TTHC: 03 TTHC cấp Trung ương, 04 TTHC cấp Tỉnh)

	20.
	2.001130
	Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên
	Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	Cấp Trung ương
	 

	21.
	1.002681
	Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán
	Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	Cấp Trung ương
	 

	22.
	2.001117
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
	Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	Cấp Trung ương
	 

	23.
	1.008727
	Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	Cấp Tỉnh
	Đủ điều kiện khi Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu tại Điều 13 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

	24.
	1.001842
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	Cấp Tỉnh
	Đủ điều kiện khi Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu tại Điều 13 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

	25.
	1.001633
	Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
	Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	Cấp Tỉnh
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	Luật sư
	Cấp Tỉnh
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	Giám định tư pháp
	Cấp Tỉnh
	Đủ điều kiện khi Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu tại Điều 13 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

	XIV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản (02 TTHC: 02 TTHC cấp Tỉnh)
	XIV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản (02 TTHC: 02 TTHC cấp Tỉnh)
	XIV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản (02 TTHC: 02 TTHC cấp Tỉnh)
	XIV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản (02 TTHC: 02 TTHC cấp Tỉnh)
	XIV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản (02 TTHC: 02 TTHC cấp Tỉnh)
	XIV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản (02 TTHC: 02 TTHC cấp Tỉnh)

	53.
	2.001333
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Đấu giá tài sản
	Cấp Tỉnh
	Đủ điều kiện khi Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu tại Điều 13 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

	54.
	2.001258
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Đấu giá tài sản
	Cấp Tỉnh
	Đủ điều kiện khi Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu tại Điều 13 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ


 
 
